
TT Mã số HS Ghi chú

1 20KTL1.001 Trần Minh Đạt đủ 2 mũi

2 20KTL1.004 Phó Hồ Hoàng Tuấn đủ 2 mũi

3 20KTL2.001 Nguyễn Tuấn Anh đủ 2 mũi

4 20KTL2.002 Cao Tuấn Anh đủ 2 mũi

5 20KTL2.003 Phạm Hùng Anh đủ 2 mũi

6 20KTL2.004 Trần Nhựt Gia Bảo đủ 2 mũi

7 20KTL2.005 Trịnh Trí Biêu đủ 2 mũi

8 20KTL2.006 Babou Sonta Carlos đủ 2 mũi

9 20KTL2.007 Trần Bảo Duy đủ 2 mũi

10 20KTL2.009 Lê Quang Đạt đủ 2 mũi

11 20KTL2.010 Nguyễn Đông đủ 2 mũi

12 20KTL2.011 Ôn Vương Vĩnh Hiền đủ 2 mũi

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Lê Thanh Minh

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HÙNG VƯƠNG

KHOA KỸ THUẬT LẠNH

DANH SÁCH HỌC SINH CHIA NHÓM

LỚP 20KTL2 Nhóm 1

Họ và tên học sinh




TT Mã số HS Ghi chú

1 20KTL2.022 Phùng Hoàng Minh đủ 2 mũi

2 20KTL2.024 Tất Gia Minh đủ 2 mũi

3 20KTL2.026 Nguyễn Ngọc Thế Quân đủ 2 mũi

4 20KTL2.027 Lê Hoàng Kim Tài đủ 2 mũi

5 20KTL2.028 Lâm Nhựt Tiến đủ 2 mũi

6 20KTL2.029 Trương Nhật Tiến đủ 2 mũi

7 20KTL2.030 Lê Hoàng Tiến đủ 2 mũi

8 20KTL2.031 Lâm Quốc Tuấn đủ 2 mũi

9 20KTL2.032 Nguyễn Hoàng Thanh đủ 2 mũi

10 20KTL2.033 Hà Nhựt Thắng đủ 2 mũi

11 20KTL2.035 Phạm Minh Trí đủ 2 mũi

12 20KTL2.036 Nguyễn Thành Trung đủ 2 mũi

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Lê Thanh Minh

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỚP 20KTL2 Nhóm 2

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HÙNG VƯƠNG

KHOA KỸ THUẬT LẠNH

DANH SÁCH HỌC SINH CHIA NHÓM <15HS 

Họ và tên học sinh




TT Mã số HS Ghi chú

1 20KTL2.013 Lou Gia Huy đủ 2 mũi

2 20KTL2.014 Đỗ Anh Khải đủ 2 mũi

3 20KTL2.015 Lê Hùng Khải đủ 2 mũi

4 20KTL2.017 Thạch Trí Khang đủ 2 mũi

5 20KTL2.019 Cao Lê Đăng Khoa đủ 2 mũi

6 20KTL2.021 Hứa Lê Quang Minh đủ 2 mũi

7 20KTL2.023 Trần Nhật Minh đủ 2 mũi

8 20KTL2.038 Nguyễn Ngô Công Vinh đủ 2 mũi

9 20KTL2.039 Lưu Chí Cần đủ 2 mũi

10 20KTL2.040 Võ Phạm Thành Đạt đủ 2 mũi

11 20KTL2.042 Huỳnh Thanh Nghĩa đủ 2 mũi

12 20KTL2.045 Ngô Cẩm Vinh đủ 2 mũi

13 20KTL2.046 Hồ Hoàng Minh Nhựt đủ 2 mũi

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Lê Thanh Minh

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HÙNG VƯƠNG

KHOA KỸ THUẬT LẠNH

DANH SÁCH HỌC SINH CHIA NHÓM

LỚP 20KTL2 Nhóm 3

Họ và tên học sinh




TT Mã số HS Ghi chú

1 20KTL1.002 Nguyễn Văn Hùng đủ 2 mũi

2 20KTL1.003 Hồ Chí Linh đủ 2 mũi

3 20KTL1.010 Võ Hoàng Nguyên đủ 2 mũi

4 20KTL1.011 Huỳnh Tấn Tài đủ 2 mũi

5 20KTL1.005 Phạm Minh Thỏa đủ 2 mũi

6 20KTL1.006 Lê Hữu Trí đủ 2 mũi

7 20KTL1.009 Nguyễn Thanh An đủ 2 mũi

8 20KTL1.008 Nguyễn Văn Triềm đủ 2 mũi

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Lê Thanh Minh

DANH SÁCH HỌC SINH CHIA NHÓM 

LỚP 20KTL2 NHÓM 4

Họ và tên học sinh


TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HÙNG VƯƠNG

KHOA KỸ THUẬT LẠNH


